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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)    Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1:   Phần mềm luyện gõ chữ gồm mấy mức độ luyện tập?

A. 1                            B. 2                            C. 3 
                               D. 4

Câu 2:   Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính:

A. [image: image1.png]


                               B. [image: image2.png]


                         C. [image: image3.png]





D. [image: image4.png]


                           

Câu 3: Khi mở một bảng tính mới thông thường em thường thấy có mấy trang tính?


A. 1                            B. 2                            C. 3 
                               D. 4

Câu 4: Để trang trí, đổi mầu chữ, em chọn nút lệnh nào?

A.[image: image5.png]


    


B. [image: image6.png]


  

   C. [image: image7.png]


   


D. [image: image8.png]



Câu 5: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:


A. Dấu “•”

B. Dấu “*”

   C. Dấu “x”

D. Dấu “^”

Câu 6: Trong Excel  muốn chèn thêm một hàng, ta nháy chọn một hàng sau đó:

A. Insert→ Rows



B. Insert→ Columns

C. Table→ Insert Columns


D. Table→ Rows
Câu 7: Giả sử có các thao tác:   
1. Nhấn Enter
       2. Gõ dấu =     

                                                            3. Nhập công thức 
      4. Chọn ô tính

Đâu là thứ tự đúng của các bước nhập công thức tính  vào một ô tính?


A. 3, 2, 4, 1              
 B. 4, 3, 2, 1            
  C. 1, 2, 3, 4
D. 4, 2, 3, 1
 
Câu 8: Để tính giá trị trung bình cộng của các ô A1 , B1, C1, cách tính nào sau là đúng?
 
A. = Sum ( A1+B1+C1)

B. = AVERAGE( A1.B1.C1)

 
C. = AVERAGE(A1:C1)

D. Cả A, B, C đều đúng

PHẦN II. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Câu 9: Viết các công thức tính toán sau dưới dạng công thức toán trong Excel

a/  (32 - 7)2 – (6 + 5)3 : (22 . 7)

b/   144: [(6 – 3). 52]

Câu 10: Nêu các thao tác:   

a/ Nhập công thức tính vào trong ô tính


b/ Lưu một trang tính

- - - - - - - - Hết - - - - - - -
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I Trắc nghiệm (4 điểm)

	1-8

(4 điểm)
	1D;         2A;        3C;        4C;    

5B;         6A;        7D;        8C;    
	Mỗi câu đúng được 0,5 đ

	Phần II Tự luận (6 điểm)

	Câu 9

(3 điểm)
	a/ (32-7)*(32-7)-(6+5)^3:(2*2*7)
	1.5

	
	b/  144:((6-3)*5*5)
	1.5

	Câu 10

(3 điểm)
	a/ Nhập công thức gồm bước:

+ Chọn ô cần nhập

+ Gõ dấu bằng

+ Nhập nội dung công thức

+ Nhấn phím Enter
	1.5

	
	b/ Lưu trang tính:

C1: File/ save

C2: Ctrl + S

C3: Nháy vào biểu tượng [image: image9.png]



C4: F12
	1.5








Cấp độ








Đề chính thức








